
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VHM 4,96%
VPB 3,19%
VCB 2,89%
PDR 2,59%
BID 1,65%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VMD 38,21%
SGR 22,26%
ADG 20,00%
KHA 15,92%
DAT 15,91%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CTD 3,62%
SVC 3,59%
HT1 3,03%
EIB 2,43%
VSC 2,41%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ST8 59,34%
TMT 54,10%
VMD 38,21%
MCP 37,54%
HOT 35,06%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

MWG -1,43%
SSI -0,75%
HPG -0,73%
TCB -0,57%
KDH -0,38%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
FTM -6,97%
LAF -6,95%
HRC -6,73%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VPB 8,25%
VHM 6,48%
SSI 4,20%
NVL 3,74%
VRE 3,13%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
FTM -22,61%
LAF -16,03%
PXS -11,92%
SC5 -10,74%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Thị trường đang test MA20 ngày ở vùng 1.040 và chưa xuất hiện tín hiệu tạo đáy tại đây. Vì vậy NĐT cần hạn chế mua
mới và canh thoát hàng nếu còn giữ tỷ trọng cổ phiếu cao. NĐT nên quan sát thị trường phản ứng ở các vùng hỗ trợ
quan trọng là 1.020/980/930, nếu có phản ứng tốt tại đây có thể tìm cơ hội để giải ngân cho một nhịp tăng mới. Nhóm
cổ phiếu đáng quan tâm khi thị trường điều chỉnh là nhóm Dầu khí, Thép, Đầu tư công và Thực phẩm. ABS sẽ đưa ra
khuyến nghị trong kênh tư vấn trực tiếp.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CTS 13,04%
DIG 11,36%
DXG 7,98%
FTS 7,97%
VCI 7,88%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55,50%
TTB -40,85%
ABR -33,06%
RIC -32,20%
PTL -29,03%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 23/03/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VPB 16,67%
POW 9,58%
VRE 5,32%
VHM 5,19%
BID 4,77%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HQC 23,76%
LCG 18,57%
STG 17,06%
HT1 16,79%
NKG 14,29%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PLX -6,47%
GAS -4,46%
MSN -3,71%
VNM -2,87%
HDB -2,22%

VNINDEX

1,040.54 +0.79%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PPC -6,95%
TMP -4,61%
DGW -3,82%
FRT -2,39%
CMG -1,83%

HNX

203.96 +0.42%

UPCOM

75.90 +0.30%

DOW JONES

32,030.11 -1.63%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL -21,55%
MWG -13,75%
MSN -12,31%
PLX -8,44%
VIB -5,91%

Nhận định thị trường và chiến lược

"BANK ĐỠ"

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/03/2023, VNIndex đóng cửa tăng 8,11 điểm (+0,79%) và đóng cửa tại mức 1.040,54
điểm. Thị trường tiếp tục hồi phục với sự hỗ trợ mạnh từ VCB (+2,9%) và VHM (+4,9%) khi 2 cổ phiếu này đóng góp hơn
5 điểm tăng cho VNIndex. Thanh khoản VNIndex ghi nhận đạt hơn 7.000 tỷ, tăng 6% so với phiên trước đó. 

Xét theo nhóm ngành, các nhóm ngành ghi nhận tăng nhẹ trong phiên. Nhóm Ngân hàng đang là điểm sáng tích cực
tăng điểm cho thị trường như VCB (+2,9%), VPB (+3,2%), BID (+1,4%). Ngoài ra nhóm Bất động sản cũng có biến động
tích cực với VHM (+4,9%), HDC (+1,8%), VRE (+0,9%). Ở chiều ngược lại, nhóm Thép và Vật liệu xây dựng/Xây dựng lại
ghi nhận tiêu cực như HSG (-1,5%), NKG (-1,2%), VCG (-1,2%), PLC (-1,5%). 

Khối ngoại tiếp tục mua ròng với giá trị đạt 175 tỷ đồng, dẫn đầu bởi các mã như VHM (+76 tỷ), HPG (+37 tỷ), DCM (+34
tỷ), VCB (+27 tỷ). Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng MSN (-40 tỷ), PLX (-26 tỷ), DGW (-20 tỷ).

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CAV -6,89%
FRT -6,18%
PPC -6,02%
DGW -5,63%
VGC -5,20%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Ngày 23/02 (giờ Việt Nam), Fed quyết định nâng lãi suất 25 điểm cơ bản, đồng thời thể hiện lo ngại về cuộc khủng
hoảng ngân hàng gần đây. Đáng chú ý nhất, họ báo hiệu chu kỳ nâng lãi suất đã gần kết thúc. Biểu đồ dot-plot, vốn thể
hiện dự báo của các quan chức Fed về lãi suất, cho thấy lãi suất đỉnh ở mức 5.1%. Con số này không thay đổi so với dự
báo tháng 12/2022 và cho thấy đa số quan chức chỉ kỳ vọng có thêm 1 đợt nâng lãi suất. Tại cuộc họp lần này, các quan
chức cũng điều chỉnh dự báo về kinh tế. Họ nâng nhẹ dự báo lạm phát lên mức 3.3% trong năm 2023, cao hơn dự báo
3.1% trước đó. Dự báo về tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4.5%, trong khi dự báo về tăng trưởng GDP giảm xuống 0.4%. 

Chỉ số Dow Jones giảm 1,63% sau khi Fed cho rằng vẫn còn một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay và nhận định của Bộ
tài chính Mỹ rằng không xem xét nâng rộng bảo hiểm tiền gửi.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Hơn 1 tỷ USD trái phiếu của doanh nghiệp Việt được phát hành thành công trong vòng 2 tuần của tháng 3 1
 Novaland hoãn thanh toán 900 tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu 2
 Các ngân hàng tiết lộ phân khúc bất động sản được ưu ái cấp tín dụng 3
 Eximbank (EIB) niêm yết thêm 246 triệu cổ phiếu sau đợt trả cổ tức tỷ lệ 20% 4
 Hơn 11 tỷ USD từ Mỹ đã rót vào Việt Nam: Lĩnh vực nào được đầu tư nhiều nhất? 5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

KHG -22,41%
SVC -22,10%
HTN -21,37%
DGW -19,95%
VHC -17,94%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

24/03/2023: Công bố PMI tháng 3 của Mỹ

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23.510,00 -0,25% -0,25% -0,21%
USD/JPY 131,17 -1,00% -2,27% -0,30%
GBP/USD 1,23 0,82% 0,82% 1,65%
EUR/USD 1,09 0,93% 1,87% 1,87%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Bạc 23,03 2,90% 6,18% 4,78%
Vàng 1.969,58 1,52% 3,55% 5,81%
Đồng 4,07 1,24% 1,50% -0,25%
Thép 4.154,00 -0,81% -4,77% 2,85%
Quặng sắt 127,00 -1,17% -4,51% 2,42%
Gỗ 431,50 -2,09% 25,44% -4,98%
Thép cuộn cán nóng 1.203,00 -2,12% -4,90% 41,53%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Đường 21,14 1,63% 2,22% -0,28%
Cà phê 178,00 -4,66% -1,60% 1,37%
Cao su 130,30 -0,31% -1,66% -5,37%
Lúa mì 663,50 -2,89% -4,70% -14,39%
Lợn hơi 76,08 -1,26% -10,91% -9,51%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 76,69 1,82% -0,98% -8,77%
Khí tự nhiên 2,17 -7,66% -15,56% -12,85%
Than 176,55 1,47% -1,92% -21,71%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

                                          (+/-%) 1 phiên           (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15.216,19 0,14% -0,11% -1,98%
Dow Jones 32.030,11 -1,63% -0,39% -5,65%
FTSE 100 7.566,84 0,41% -0,92% -4,35%
Nikkei 225 27.466,61 1,93% -1,32% -0,79%
S&P 500 3.936,97 -1,65% 0,45% -4,39%

22/03/2023
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1. Độ rộng thị trường

-0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5%

Ngân hàng
Tài chính

Dầu khí
Dược phẩm và Y tế

Hàng Tiêu dùng
Viễn thông

Công nghệ Thông tin
Công nghiệp

Dịch vụ Tiêu dùng
Nguyên vật liệu

Tiện ích Cộng đồng

1,43%
1,07%

0,80%
0,74%

0,53%
0,47%

0,29%
0,16%

-0,03%
-0,38%

-0,63%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 22/03/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VCB VHM VPB BID SAB CTG EIB HDB MSN VRE HSG FRT DGW SSI PPC BCM TCB GAS MWG HPG

2,94

2,44

1,08 0,94

0,24 0,24 0,17 0,15 0,15 0,14

-0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,08 -0,12 -0,13 -0,14 -0,20 -0,22

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

09/03 10/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 20/03 21/03 22/03

-135

-311

125

238

390

58 57

-299
-212

-285

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

09/03 10/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 20/03 21/03 22/03

185

418

859

411

249

68

730

-338

113
188

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VHM 76.059 1.602.500
DCM 34.749 1.396.100
VCB 27.502 308.200
KDH 24.457 929.000
STB 17.965 721.600

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

MSN -40.706 -519.600
PLX -26.890 -775.200
DGW -20.190 -607.900
VNM -16.441 -220.800
FUEVFVND -8.482 -387.200

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FUEVN100 27.570 2.101.400
VPB 18.460 874.847
FUESSVFL 6.289 410.400
SSI 3.265 158.600
VTP 2.640 100.000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

FUEVFVND -56.211 -2.553.000
E1VFVN30 -43.505 -2.447.900
STB -37.483 -1.509.500
VIC -21.390 -406.900
MSN -14.202 -177.800

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.040,54 0,79% 0,04% -2,21%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 8.642,44 3,89% -17,21% -6,22%
HNX 203,96 0,42% 0,70% -3,30%
HNX GTGD (Tỷ VND) 929,60 16,57% -18,50% 25,05%
Upcom 75,90 0,30% 0,17% -1,75%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 222,21 -29,49% -51,39% -56,51%
P/E VNindex (x) 11,64 0,78% -1,19% -3,16%
P/B VNindex (x) 1,65 1,23% -1,20% -2,37%

22/03/2023

NIKKEI 225

27,466.61 +1.93%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

15,216.19 +0.14%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVH 6,95%
RIC 6,92%
DAH 6,92%
PTC 6,89%
SVI 6,57%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

VNIndex tiếp tục có một cây nến tăng điểm lên vùng kháng cự 1.040 (MA20 ngày) với khối lượng giao dịch ở mức thấp.
Thị trường đang test MA20 ngày với lực tăng tiếp tục ở mức yếu do chưa có dòng tiền hỗ trợ. Vùng kháng cự hiện tại là
vùng 1.040 (MA20 ngày) và vùng 1.045 (MA10 ngày). Nếu tiếp tục không có dòng tiền hỗ trợ, thị trường sẽ quay trở lại xu
hướng giảm. Vùng hỗ trợ hiện tại của thị trường ở vùng 1.020, nếu thị trường không giữ được vùng này thì thị trường sẽ
tiếp tục điều chỉnh giảm. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng của thị trường ở vùng 980 và vùng 930 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo phân tích cổ phiếu – VCB
• Link: Báo cáo phân tích cổ phiếu – PNJ

https://cafef.vn/gan-1-ty-usd-trai-phieu-cua-doanh-nghiep-viet-duoc-phat-hanh-thanh-cong-trong-vong-2-tuan-cua-thang-3-20230322073844437.chn
https://markettimes.vn/novaland-hoan-thanh-toan-900-ty-dong-goc-va-lai-trai-phieu-20533.html
https://markettimes.vn/cac-ngan-hang-tiet-lo-phan-khuc-bat-dong-san-duoc-uu-ai-cap-tin-dung-20502.html
https://vn.investing.com/news/economy/eximbank-eib-niem-yet-them-246-trieu-co-phieu-sau-dot-tra-co-tuc-ty-le-20-2020936
https://cafef.vn/hon-11-ty-usd-tu-my-da-rot-vao-viet-nam-linh-vuc-nao-duoc-dau-tu-nhieu-nhat-20230322103223525.chn
https://www.abs.vn/vcb-mua-gia-muc-tieu-99-100-vnd-khang-dinh-vi-the-dan-dau/
https://www.abs.vn/pnj-trung-lap-gia-muc-tieu-89-000-vnd-lua-thu-vang-gian-nan-thu-suc/

